BÀI 18. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRƯỚC THẾ KỈ X
(4 tiết)

A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43)
- Nguyên nhân: 
+ Do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán. 
+ Thi Sách bị Tô Định giết chết. 
+ Nhân dân ta không cam chịu làm nô lệ
- Diễn biến: 
[bookmark: _GoBack]+ Tháng 3/40, Hai Bà Trung phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn -> được nhân dân khắp nơi ủng hộ.
+ Từ Hát Môn, nghĩa quân tiến đánh Mê Linh và Cổ Loa (nay thuộc Hà Nội).
+ Tháng 4/40, Hai Bà chiếm được Luy Lâu(Bắc Ninh), thái thú Tô Định chạy trốn về quận Nam Hải (Quảng Đông).
+ Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.
+ Mùa hè năm 42, nhà Hán đem quân đàn áp. Năm 43, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại. Nhân dân thương tiếc, lập đền thờ hai bà ở khắp nơi.
II. Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)
- Nguyên nhân:
+ Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Ngô, năm 248, tại vùng Cửu Chân (Thanh Hoá), Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa.
- Diễn biến: 
+ Từ căn cứ núi Nưa nghĩa quân đánh phá ra khắp Giao Châu.
+ Nhà Ngô đưa quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hoá).
III. Khởi nghĩa Lý Bí và nước Vạn Xuân (năm 542-602)
- Diễn biến: 
+ Mùa xuân năm 542, Lý Bí khởi nghĩa, đánh đuổi Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên (Bắc Ninh), làm chủ Giao Châu. 
+ Nhà Lương đã hai lần đem quân sang đàn áp nhưng đều thất bại.
+ Mùa xuân năm 544, khởi nghĩa thắng lợi. Lý Bí lên ngôi vua, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), cho xây điện Vạn Thọ và chùa Khai Quốc, cho đúc tiền riêng.
+ Tháng 5/545, Nhà Lương cử quân xâm lược Vạn Xuân. Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy kháng chiến cho Triệu Quang Phục.
+ Triệu Quang Phục đưa quân về đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), xây đựng căn cứ.
+ Năm 550, sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục xưng vương (Triệu Việt Vương).
+ Năm 602, nhà Tuỳ đem quân xâm lược, nước Vạn Xuân sụp đổ.
IV. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 713-722)
- Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Đường, năm 713, nhân dân Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh) dưới sự lanh đạo của Mai Thúc Loan nổi dậy khởi nghĩa.
- Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng ra khắp các châu, huyện. 
- Mai Thúc Loạn chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn, Nghệ An) để xây thành Vạn An. Ông xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế.
- Từ Vạn An, nghĩa quân tiến, đánh chiếm thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay).
- Năm 722, nhà Đường phải 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa bị dập tắt.
- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan đã giành và giữ chính quyền độc lập trong gần 10 năm (713 - 722). 
V. Khởi nghĩa Phùng Hưng 
- Khoảng cuối thế kỉ VIII, ở làng Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Phùng Hưng đã hợp quân khởi nghĩa và nhanh chóng làm chủ vùng Đường Lâm.
- Nghĩa quân của Phùng Hưng chiếm được thành Tống Bình, tổ chức việc cai trị.
- Khi Phùng Hưng qua đời, con trai ông là Phùng An lên nối nghiệp cha. Sau đó, nhà Đường đem quân sang đàn áp, dập tắt cuộc khởi nghĩa.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Em hãy nêu những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc thuộc. 
Câu 2. Dựa vào sơ đồ 18.1 sgk trang 88, em hãy:
a. Tóm tắt kết quả của các cuộc khởi nghĩa từ Hai Bà Trưng đến Phùng Hưng.
b. Nêu nhận xét của em về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta.
c. Cuộc khởi nào mà em ấn tượng nhất? Lí giải sự lựa chọn của em?
C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO
https://www.youtube.com/watch?v=krR6QDi7B0M




